
TỔNG HỢP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI KCN SONG KHÊ – NỘI HOÀNG

(Tính đến tháng 9/2009)

	
	Dự án
	Chủ đầu t​ư
	Chứng nhận đầu t​ư

	
	
	
	Số 
	Ngày
	Vốn ĐT ĐK

	
	
	
	
	
	(Tỷ đồng)
	(Tr.USD)

	
	I. Khu CN Song Khê – Nội Hoàng
	
	
	
	
	

	1
	XD nhà máy giấy Xương Giang
	Công ty XNK Bắc Giang
	942/CT-CV
	11/7/03
	93.00
	

	2
	CH  xăng dầu, nạp ga
	Công ty xăng dầu Bắc Sơn
	817/CV-CT
	25/5/04
	0.66
	 

	3
	Nhà máy sản xuất gia công cơ khí
	Công ty TNHH Lưới thép hàn hợp lực
	20221000009
	06/4/07
	7.50
	

	4
	NM.SX cáp quang và thiết bị V.Thông
	CT cổ phần cáp và thiết bị V.thông 
	20221000013
	1/8/07
	30.41
	 

	5
	NM container Vinashin
	CT CP ĐTPT ĐT&KCN Tàu Thuỷ
	20221000019
	11/10/07
	508.71
	 

	6
	XD &KD cơ sở hạ tầng phía bắc SK-NH
	CT CP đầu t​ KD nhà Hoàng Hải
	2022100029
	30/11/07
	196.24
	 

	7
	XD &KD cơ sở hạ tầng phía nam SK-NH
	CT CP ĐTPT ĐT&KCN Tàu Thuỷ
	2022100030
	30/11/07
	209.61
	 

	8
	Nhà máy sản xuất vật liệu Hợp kim màu
	Công ty TNHH VL hợp kim powerway VN
	202043000034
	23/1/08
	
	18.50

	9
	Nhà máy chế biến nông sản
	CT TNHH Samwon Industrial
	01/GCNDDC/20/2
	20/11/08
	 
	2.50

	10
	Nhà máy chế biến nông sản thực phẩm XK
	Công ty cổ phần thuốc lá và thực phẩm Bắc Giang
	20221000064
	11/12/08
	18.70
	

	11
	NM SX khoá và phụ kiện cho SP may
	Cty TNHH TTL Việt Nam
	202043000006ĐC2
	08/1/09
	 
	3.653

	12
	Sản xuất bao bì nhựa
	Công ty TNHH YOOJIN VINA
	202043000069
	16/2/09
	
	0.5

	13
	Nhà máy cán thép Việt Anh
	Công ty cổ phần thép Việt Anh
	20221000082
	03/7/09
	30.123
	

	14
	Nhà máy cán thép Phương Bắc
	Công ty cổ phần thép Phương Bắc
	20221000081
	03/7/09
	51.137
	

	15
	Nhà máy cán thép số 10
	Công ty cổ phần thép số 10
	2020221000084
	27/7/09
	27.813
	

	IV
	Cụm CN Song Khê - Nội Hoàng 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	X​ưởng may công nghiệp, sx sp nhựa 
	CT cổ phần đông Sao Kim
	20221000024
	30/10/07
	26.79
	 

	2
	ĐTXD XN cán thép VĐ
	XN cơ khí Việt Đặng (DNTN)
	1030/CV-UB
	6/8/02
	11.30
	 

	3
	 Sang chai, đóng gói thuốc BVTV
	Công ty TNHH Việt Thắng
	1589/CV-CT
	21/11/02
	14.20
	 

	4
	 XN sản xuất thức ăn chăn nuôi
	
	1590/CV-CT
	21/11/02
	
	 

	5
	Nhà máy sản xuất giấy 
	Công ty TNHH Bình Dư​ơng
	224/CV-UB
	27/2/03
	17.00
	 

	6
	NM SX, Đ/C máy hàn
	CT cổ phần cơ khí Đỗ Kha
	1655/CV-UB
	27/2/03
	7.50
	 

	7
	NM cán thép tấm chi tiết và thép thỏi
	Công ty cổ phần Sơn Thạch
	198/CV-CT
	18/2/04
	15.00
	

	8
	Nhà điều hành
	Điện lực Bắc Giang
	 
	3/3/04
	1.30
	 

	9
	NM SX gia công XK tiền vàng mã
	Cty TNHH Hâm Chỉ Việt Nam
	20204300005
	02/01/07
	 
	0.80

	10
	NM sản xuất thiết bị điện
	Công ty TNHH Conkaiser
	202043000017
	12/9/07
	 
	1.00

	11
	Nhà máy sản xuất thiết bị điện SNC
	CT cổ phần thiết bị điện SNC
	20221000022
	19/10/07
	51.67
	 

	12
	Sản xuất bao bì nhựa, giấy
	Công ty TNHH bao bì Hạo Nhuệ VN.
	202043000033
	21/12/07
	 
	1.512

	13
	Nhà máy may HALSON VINA
	Công ty TNHH HANSON VINA
	202043000051
	11/6/08
	
	0.301

	14
	Xây dựng nhà tập thể cho công nhân
	Công ty cổ phần công nghiệp Tàu thủy Bắc Giang
	20221000062
	24/11/08
	77.223
	

	15
	Tr​ường trung cấp nghề CN Tàu Thuỷ VII.
	Trường trung cấp nghề CN tàu thủy VII
	20221000073
	15/4/09
	49.623
	 

	16
	Nhà máy đúc thép thỏi Bắc Giang
	Công ty TNHH Mạo Hợi
	20221000087
	21/8/09
	48.711
	

	17
	Nhà máy luyện cán thép Việt úc
	Công ty cổ phần thép Việt úc
	20221000091
	27/8/09
	66.839
	 

	18
	Nhà máy thép Toàn Thắng
	Công ty cổ phần thép Đại Toàn Thắng
	20221000090
	27/8/09
	53.226
	 



